BIỂU 1

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:
	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi trong kỳ
	Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	Cho vay
	Thu nợ
	
	Mức 100% lãi suất
	Mức 50% lãi suất
	Mức 100% lãi suất
	Mức 50% lãi suất
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi

	1. Chi nhánh…
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	2. Chi nhánh…
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	


* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

	Người lập biểu 
	Kiểm soát
	Ngày … tháng … năm…
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)


BIỂU 2
TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN 

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:
	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi trong kỳ
	Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	Cho vay
	Thu nợ
	
	Mức 100% lãi suất
	Mức 50% lãi suất
	Mức 100% lãi suất
	Mức 50% lãi suất
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi

	1. Huyện …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	


	2. Huyện …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	Tổng hợp tỉnh...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	


* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

	Người lập biểu 
	Kiểm soát
	Ngày … tháng … năm…
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)


BIỂU 3
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:
	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh trong kỳ
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi trong kỳ
	Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	Cho vay
	Thu nợ
	
	
	
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi

	1. Chi nhánh…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2. Chi nhánh…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


 * Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

	Người lập biểu 
	Kiểm soát
	Ngày … tháng … năm…
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)


BIỂU 4
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:
	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh trong kỳ
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi trong kỳ
	Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

	
	
	Cho vay
	Thu nợ
	
	
	
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất
	Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi

	1. Huyện …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2. Huyện …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tổng hợp tỉnh...
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	


* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

	Người lập biểu 
	Kiểm soát
	Ngày … tháng … năm…
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
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